
STT Đơn vị Chỉ tiêu biên chế Ghi chú

1 THPT chuyên Quang Trung 83

2 THPT chuyên Bình Long 83

3 THPT Đồng Xoài 84

4 THPT Nguyễn Du 86

5 THPT Hùng Vƣơng 98

6 THPT Chơn Thành 63

7 THPT Chu Văn An 61

8 THPT Nguyễn Hữu Cảnh 77

9 THPT Bình Long 90

10 THPT Nguyễn Huệ 65

11 THPT Trần Phú 48

12 THPT Lộc Ninh 92

13 THPT Lộc Thái 69

14 THPT Phú Riềng 70 Biên chế tính từ 01/8/2022

15 THPT Ngô Quyền 49

16 THPT Nguyễn Khuyến 72 Biên chế tính từ 01/6/2022

17 THPT Phƣớc Long 78

18 THPT Phƣớc Bình 105

19 THPT Bù Đăng 101

20 THPT Lê Quý Đôn 76

21 THPT Đồng Phú 78

22 THPT Thanh Hòa 86

23 THPT Thống Nhất 47

24 THPT Đăk Ơ 56

25 THPT Đa Kia 56

26 THPT Lộc Hiệp 48

27 PTDTNT THPT Bình Phƣớc 47

28 Trung tâm GDTX tỉnh 28

29 THCS&THPT Đồng Tiến 86

30 THCS&THPT Đăng Hà 55

31 THCS&THPT Lƣơng Thế Vinh 104 Biên chế tính từ 01/3/2022

32 THCS&THPT Tân Tiến 71

33 THCS&THPT Võ Thị Sáu 73

34 THCS&THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm 43

35 PTDTNT THCS&THPT Bù Gia 52

36 THCS&THPT Đắk Mai 51

37 PTDTNT THCS&THPT Điểu Ong 49

38 THCS&THPT Minh Hƣng 80
Từ 01/7/2022 đến

31/8/2022 là 64 biên chế

Dự phòng 5

2665Tổng số

(Kèm theo Quyết định số   2582       /QĐ-SGDĐT ngày    31 /8/2022 của Sở GD&ĐT)
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